
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SGDĐT-VP 
V/v triển khai rà soát, chuẩn hóa, cập 

nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục và đào tạo 

  

Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2026 

 Kính gửi:  

 - Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; 

- Cơ sở giáo dục có cấp học Giáo dục thường xuyên. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

Việc triển khai rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành giáo dục và đào tạo nhằm bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, 

thống nhất, đầy đủ, chính xác và kịp thời; phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước, chỉ đạo điều hành của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. 

Dữ liệu sau khi rà soát, cập nhật phải bảo đảm tuân thủ các quy định về tiêu 

chuẩn, cấu trúc, định dạng dữ liệu; thống nhất mã định danh, danh mục dùng 

chung; đáp ứng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, 

đồng thời bảo đảm yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu 

cá nhân theo quy định. 

II. Nội dung triển khai 

1. Đối với các cơ sở giáo dục 

Các cơ sở giáo dục (bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông, các trường phổ thông nhiều cấp, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo 

dục có học sinh học hệ GDTX) tổ chức rà soát tổng thể dữ liệu hiện có trong Hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành; đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu và yêu 

cầu quản lý hiện hành để thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, bổ sung đầy đủ các 

trường thông tin còn thiếu, thống nhất mã định danh và danh mục dùng chung. 

Trên cơ sở đó, các đơn vị thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu bảo đảm đầy 

đủ, chính xác, kịp thời; khắc phục triệt để tình trạng dữ liệu thiếu, trùng lặp, sai 
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lệch giữa các hệ thống; đồng thời duy trì việc cập nhật dữ liệu thường xuyên, liên 

tục để bảo đảm dữ liệu “sống”, phản ánh đúng tình hình thực tế của đơn vị. 

Việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu được thực hiện theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 5276/SGDĐT-VP ngày 05/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng 

và tính chính xác của dữ liệu. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/5/2026. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra việc rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; đồng thời tổng hợp, theo dõi tiến độ, đánh giá 

chất lượng dữ liệu và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trên địa bàn quản lý. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/6/2026. 

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.1. Các phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học; Giáo dục 

Trung học; Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và Đại học: Hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về trường học, người học, lớp 

học, kết quả học tập, rèn luyện, tuyển sinh, chuyển lớp, bảo đảm dữ liệu đúng quy 

định chuyên môn và thống nhất với hồ sơ quản lý. Chịu trách nhiệm duyệt và tính 

chính xác của dữ liệu báo cáo đối với cấp học phụ trách. Riêng phòng Giáo dục 

thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và Đại học chịu trách nhiệm thêm về dữ liệu 

bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên trên hệ thống TEMIS. 

3.2. Phòng Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát, cập nhật, 

chuẩn hóa dữ liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bảo đảm thống 

nhất với hồ sơ cán bộ và các hệ thống quản lý nhân sự. 

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc cập nhật dữ 

liệu về cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện bảo đảm dạy học, các chương trình hỗ 

trợ (máy tính, thiết bị học tập…), bảo đảm thống nhất với số liệu kế hoạch, tài 

chính. 

3.4. Phòng Quản lý chất lượng: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục rà 

soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia và các thông tin liên quan; bảo đảm dữ liệu thống nhất 

với hồ sơ quản lý, quyết định công nhận và báo cáo đã được phê duyệt. 

3.5. Văn phòng Sở: Chủ trì hướng dẫn chung, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

tiến độ; phối hợp kiểm tra, rà soát tổng thể dữ liệu toàn ngành; là đầu mối làm 

việc với đơn vị cung cấp hệ thống và các cơ quan liên quan. 

4. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích 
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích có trách nhiệm bảo đảm 

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo vận hành ổn định, an toàn, thông 

suốt; chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan trong 

việc rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu; hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong quá trình 

cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu. 

Đồng thời, thực hiện các yêu cầu về chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, kết nối, tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu bảo đảm phù hợp với danh mục và tiêu chuẩn quy định tại 

Quyết định số 2439/QĐ-TTg và Quyết định số 5264/QĐ-UBND; tổ chức công bố 

dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Đối với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm 

Các doanh nghiệp đang cung ứng giải pháp, nền tảng cho Sở Giáo dục có 

trách nhiệm phối hợp rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu liên quan đến tuyển sinh, 

học bạ số và các hệ thống liên quan; bảo đảm dữ liệu giữa các hệ thống được 

thống nhất, không trùng lặp, không sai lệch, bảo đảm thống nhất với dữ liệu trên 

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 

Đồng thời, thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu, kết nối, chia 

sẻ dữ liệu theo Văn bản số 1488/SGDĐT-VP ngày 13/3/2026. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất 

lượng và tính chính xác của dữ liệu; chủ động bố trí nhân lực, điều kiện bảo đảm 

để triển khai thực hiện. 

- Văn phòng Sở là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai; 

kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở về kết quả triển khai và chất lượng dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Uông Minh Long 
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PHỤ LỤC 

Danh mục văn bản liên quan đến triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 

1. Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. 

2. Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục 

và đào tạo. 

3. Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực giáo dục. 

4. Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

5. Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc ban hành danh mục dữ liệu dùng chung của thành 

phố Hải Phòng. 

6. Quyết định số 5344/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng. 

7. Văn bản số 5276/SGDĐT-VP ngày 05/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục và đào tạo. 

8. Văn bản số 1488/SGDĐT-VP ngày 13/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng về việc phối hợp triển khai kết nối API với Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục. 
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